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Human papillomavirus (HPV) là nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục thường gặp nhất và là oncovirus dẫn đến một số loại ung thư sinh dục (ung thư cổ tử cung, ung thư âm hộ-âm đạo, ung thương dương vật), ung thư hậu môn, ung thư bàng quang, ung thư phổi...Với hơn 100 genotype của HPV đã được xác định, trong đó HPV-16 và HPV-18 là hai genotype nguy cơ cao thường gặp nhất ở 70% các trường hợp UTCTC [4]. Sự phân bố genotype HPV không chỉ thay đổi theo từng vùng địa lý mà còn khác nhau trên các mô tế bào của cơ thể chủ. Mục tiêu: (1). Đánh giá sự phân bố genotype HPV trên mô ung thư tại phía Bắc, Việt nam; (2) Đánh giá một mối liên quan giữa genotype HPV trên mô ung thư và phân loại mô bệnh học. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: (1) Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 852 mẫu bệnh phẩm có HPV DNA dương tính; (2) Xác định genotype HPV theo phương pháp lai dòng chảy; (3) Phân loại mô bệnh học theo Tổ chức Y tế thế giới 2003; (3) Kết quả nghiên cứu được phân tích trên SPSS 15.0. Kết quả: Trong tổng số 852 mẫu nghiên cứu, 19 genotype và 2154 chủng HPV được xác định. Chủng HPV "nguy cơ cao" chiếm 76,78% và chủng "nguy cơ thấp" chiếm 23,22%. HPV 16 và HPV 18 chiếm tỷ lệ cao nhất với 33,29% và 27,22%. Phân loại tế bào học cho thấy tế bào vảy chiếm đa số 79,7%, ung thư tế bào tuyến chiếm 15,6% và có mối liên quan chặt chẽ với tình trạng nhiễm HPV (p<0,05). Ung thư tế bào tuyến có nguy cơ nhiễm HPV genotype "nguy cơ cao và nguy cơ thấp" cao hơn 1,5 lần so với ung thư tế bào vảy nhưng lại có nguy cơ đơn nhiễm genotype HPV thấp hơn 0,4 lần so với ung thư tế bào vảy. Kết luận:  Genotype "nguy cơ cao" HPV chiếm đa số và có mối liên quan chặt chẽ với các loại ung thư tế bảo vảy và ung thư tuyến.
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SUMMARY

DISTRIBUTION OF HPV GENOTYPE

AND HISTOLOGICAL RELATED CANCER

IN NORTHERN VIETNAM

Human papillomavirus (HPV) is most common sexualy transmitted infections and is oncovirus of sexual cancer (cervical cancer, vaginal and vulcal cancer, penile cancer), anal cancer, lung cancer...More than 100 genotype HPV were identifed, and HPV-16, HPV-18 can be found in 70% of cervical cancers cases. Genotype HPV vary area and also depend on host tissues. Objective: (1). To estimate the HPV genotype distribution in cancer tissues in northern Vietnam; (2) To assess the relationship HPV genotype distribution and histologycal. Methods: (1) Cross-sectional in 852 HPV DNA positive samples; (2) Detect HPV genotype by flow-hybridisation method; (3) Histologycal classification base on standard of WHO 2003; (3) Data analyse by SPSS 15.0. Results: In total 852 samples, 19 genotype and 2154 HPV strains HPV were detected. High-risk HPV were 76.78% and Low-risk HPV were 23.22%. HPV 16 and HPV 18 were  33.29% and 27.22%, respectively. Classification of histologycal show that, squamous cancer cell were 79.7%, and significaltly associated with HPV infection (p<0,05). Conclusions:  High-risk HPV genotype are frequent and significantly associated with  squamous cancer cells.
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